
Các môn bố trí tiết tự học
	Lớp
	Môn
	Số tiết

	Trung cấp

	22T4 – ĐHĐ 1,2
	Thực hành Thiết kế Web
	15 tiết

	22T4 – LTM 1,2,3
	Thực hành Thiết kế Web
	15 tiết

	22T4-QTM1
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	15 tiết

	22T4 – TKĐ 1,2,3
	Chế bản với Indesign
	15 tiết

	22T4 – CMT1
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	15 tiết

	22T4 – TKW1
	Thực hành Thiết kế Web
	15 tiết

	22T4 – ANM1
	Bảo mật hệ thống thông tin
	15 tiết

	22T4 – THU1
	Lập trình quản lý
Thực hành Thiết kế Web
	5 tiết
10 tiết

	23T4 – CMT1
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	15 tiết

	23T4 – ĐHĐ1
	Cơ sở dữ liệu
Mỹ thuật cơ bản
	10 tiết
5 tiết

	23T4 – LTM 1,2
	Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	10 tiết
5 tiết

	23T4 – QTM1
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	15 tiết

	23T4 – TKĐ 1,2,3
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	15 tiết

	23T4 – THU1
	Photoshop 1
Lập trình quản lý
Bảo trì và sữa chữa máy tính
	5 tiết
5 tiết
5 tiết

	Cao đẳng

	22C1 – CMT1
	Công nghệ mạng viễn thông
	15 tiết

	22C1 – TKĐ1,2
	Thực hành Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
Thực hành Dựng Video
	10 tiết
5 tiết

	22C1 – TKW1
	Thực hành Lập trình ASP.NET1
Thực hành Lập trình mạng
	5 tiết
10 tiết

	22C1 – LTM1
	Thực hành Lập trình Java
	15 tiết

	22C1 – THU1
	Thực hành Lập trình trên thiết bị di động
	15 tiết

	22C1 – QTM1
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	10 tiết
5 tiết

	22C7 – LTM1
	Nhập môn Công nghệ phần mềm
Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	5 tiết
10 tiết

	23C1 – ĐHĐ1
	Kỹ thuật lập trình
Thực hành Kỹ thuật lập trình
	5 tiết
10 tiết

	23C1 – TKĐ1
	Trang trí 1
Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	5 tiết
10 tiết

	23C1 – QTM1
	Kỹ thuật lập trình
Thực hành Kỹ thuật lập trình
	5 tiết
10 tiết

	23C1-LTM1
	Kỹ thuật lập trình
Thực hành Kỹ thuật lập trình
	5 tiết
10 tiết

	23C1-CMT1
	Kỹ thuật lập trình
Thực hành Kỹ thuật lập trình
	5 tiết
10 tiết

	Cao đẳng liên thông

	23C2 – ĐHĐ1
	Thực hành Thiết kế UI/UX
	15 tiết

	23C2 – LTM 1
	Thực hành Lập trình Mobile
	15 tiết

	23C2 – QTM1
	Lập trình truyền thông
	15 tiết

	23C2 – TKĐ 1,2
	Biên tập phim với Premiere
	15 tiết

	23C2 – CMT1
	Phân tích và thiết kế hệ thống
Phát triển ứng dụng IoT
	5 tiết
10 tiết

	23C2 – TKW1
	Thực hành Thiết kế giao diện Web UI/UX
	15 tiết

	23C2 – ANM1
	Công nghệ mạng viễn thông
	15 tiết

	23C2 – THU1
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu căn bản
	15 tiết




